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   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng      năm 2020               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên nghề đào tạo: THIẾT KẾ WEB
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: + Có sức khỏe tốt
	+ Đủ 15 tuổi trở lên
	+ Hoặc Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 03 tháng
Số lượng môn học: 
Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ:
	1.1. Kiến thức
- Sinh viên nắm vững các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về mỹ thuật trong thiết kế như: Màu sắc, bố cục, chữ viết, các nguyên lý thiết kế,…
Sinh viên tích hợp được các kiến thức về hệ thống, các công cụ thiết kế cũng như các công nghệ liên quan đến ngành thiết kế. 
- Sinh viên nắm vững kiến thức và phương pháp phát huy tư duy sáng tạo trong thiết kế.
Sinh viên mở rộng được kiến thức cá nhân về thực tiễn và tính ứng dụng trong nền công nghiệp thiết kế hiện đại, nắm bắt được nhu cầu xã hội để hướng mục đích thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế.
	1.2. Kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vẽ phác thảo mẫu, tạo hình, trang trí bằng tay thông qua các công cụ như: bút vẽ, cọ vẽ,…
- Có khả năng sử dụng kí tự  hợp lý, hiệu quả và nghệ thuật
- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D và 3D: Photoshop/  Illustrator/ Corel Draw, InDesign, 3ds Max...
- Sử dụng tốt phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Adobe DreamWeaver/ Adobe Flash, Premiere....
- Sinh viên có khả năng tổ chức và thực hiện kế hoạch thiết kế
- Sinh viên có khả năng tư duy và sáng tạo trong thiết kế.
1.3. Năng lực tự chủ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết và tôn trọng pháp luật; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
-Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong ngành Thiết kế đồ họa, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo trong thiết kế.
2. Cơ hội việc làm:
 - Chuyên viên thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo: Làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực quảng cáo.
- Chuyên viên Thiết kế mẫu, bao bì: Làm việc tại các công ty in ấn bao bì 
- Chuyên viên Thiết kế mẫu cho các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí
- Chuyên viên xử lý ảnh KTS trong các studio, các công việc liên quan xử lý ảnh kỹ thuật số. 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
	- Thời gian đào tạo: 03 tháng
	- Thời gian học tập: 12 tuần
	- Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ (16 tín chỉ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
	- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 360 giờ
	- Thời gian học lý thuyết: 120 giờ; Thời gian học thực hành: 240 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: 


	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	TTS101
	Mỹ thuật cơ bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	TTS102
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	4(2,2,5)
	60
	28
	60
	2

	TTS103
	Xử lý ảnh với Photoshop căn bản
	4(2,2,5)
	60
	28
	60
	2

	TTS104
	Thiết kế quảng cáo 2D
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	TTS105
	Đồ án Thiết kế Quảng cáo
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	16
	360
	110
	240
	10


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO
(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Quy trình đào tạo sơ cấp nghề ...... được thực hiện theo quy trình khép kín từ khâu tuyển sinh đến cập phát chứng chỉ sơ cấp.
Thực hiện chi tiết cụ thể theo quy trình đào tạo sau:
1. Mục đích:
Nhằm hướng dẫn chi tiết cho quá trình đào tạo sơ cấp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tuyển sinh trình độ sơ cấp:
- Căn cứ vào giấp phép đào tạo trình độ sơ cấp đã cấp phép, xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đợt.
- Tổ chức tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Đối tượng tuyển sinh đào tạo đúng quy định.
3. Thành lập lớp đào tạo trình độ sơ cấp:
- Căn cứ kết quả tuyển sinh, xét duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đảm bảo đúng đối tượng.
- Thành lập các lớp đào tạo trình độ sơ cấp với số lượng đúng quy định, không quá 25 học sinh / lớp đối với nghề .....
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo sơ cấp:
Căn cứ vào Quyết định thành lập lớp, triển khai xây dựng kế hoạch và tiến độ đào tạo chi tiết cho lớp học; xây dựng kế hoạch giảng viên giảng dạy đúng theo Quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
5. Phân công giáo viên giảng dạy:
Căn cứ vào Kế hoạch và tiến độ đào tạo, khoa ....... lựa chọn giảng viên đạt chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề phù hợp với nghề ...., triển khai thực hiện giảng dạy nghề ....  đúng quy định.
6. Kế hoạch thi kết thúc khóa học:
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc môn học của lớp học, xây dựng và ban hành kế hoạch thi kết thúc khóa học sơ cấp nghề ......
- Chuẩn bị trang thiết bị, vất tư phục vụ kỳ thi kết thúc khóa học trình độ sơ cấp nghề ..........
7. Công nhận tốt nghiệp và cấp phát chứng chỉ sơ cấp::
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc khóa học. Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ........ cho những học viên đủ điều kiện.
- Phòng  Tuyển sinh – Đào tạo thực hiện công việc sao lưu sổ sách theo mẫu quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
- Đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo cách thức kết hợp chấm điểm kiểm tra đánh giá quá trình và thi kết thúc từng môn học.
- Thang điểm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 01 con số.
VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học đào tạo nghề: 
- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề .......... được dùng dạy nghề cho lao động phổ thông có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ ...... môn học trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.
- Các môn học được bố trí giảng dạy không theo thứ tự từ môn học MH01 đến môn học MH... có đề cương chi tiết như trong bảng phụ lục kèm theo. Thời gian học lý thuyết được tính bằng 25 giờ/tuần, thời gian học thực hành là 40 giờ/tuần.
- Thời gian kiểm tra trong các môn học được tính là thời gian thực hành.
2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:

	Số TT
	Nội dung thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
2
3
4
5
	Mỹ thuật cơ bản
Thiết kế đồ họa với Illustrator
Xử lý ảnh với Photoshop căn bản
Thiết kế quảng cáo 2D 
Đồ án Thiết kế Quảng cáo 
	Tự luận Thi trên máy
Thi trên máy
[bookmark: _GoBack]Thi trên máy
Tiểu luận
Tiểu luận
	90 phút
90 phút
90 phút




3. Các chú ý khác:
	Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho học viên đi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa và hoạt động thực tập, kiến tập khác khi có đủ điều kiện.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2020
	HIỆU TRƯỞNG


	Phạm Hữu Lộc
1

